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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người 

giai đoạn 2026 - 2030 và định hướng đến năm 2035 

trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

 

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 07/01/2026 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026 - 2030 

và định hướng đến năm 2035; Quyết định số 1194/QĐ-BYT ngày 28/4/2026 của 

Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua 

bán người giai đoạn 2026 - 2035 và định hướng đến năm 2035. Sở Y tế xây dựng 

kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết 

định số 1194/QĐ-BYT ngày 28/4/2026 của Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của 

Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống mua bán người.  

- Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan đơn vị thuộc ngành y tế trong công 

tác phòng ngừa, phát hiện, tiếp nhận, bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ vã hỗ trợ nạn 

nhân bị mua bán, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân và người dưới 

18 tuổi đi cùng theo đúng quy  định của pháp luật.  

- Bảo đảm việc hỗ trợ nạn nhân được thực hiện kịp thời, toàn diện, lấy nạn 

nhân làm trung tâm; bảo đảm quyền con người, quyền trẻ em, bình đẳng giới và 

góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

2. Yêu cầu 

- Triển khai thực hiện Kế hoạch nghiêm túc, hiệu quả, phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và điều kiện thực tế của địa phương.  

- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong công tác 

phòng, chống mua bán người; bảo đảm lồng ghép hiệu quả các nhiệm vụ hỗ trợ 

nạn nhân với nhiệm vụ chuyên môn của ngành Y tế.  

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện; kịp thời tháo 

gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán 

người. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng 

ngừa, phát hiện, tiếp nhận, chăm sóc sức khoẻ, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua 

bán, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân và người dưới 18 tuổi đi 
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cùng; bảo đảm mọi nạn nhân được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ theo quy 

định của pháp luật; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế và công 

tác xã hội; góp phần bảo vệ quyền con người, bảo đảm an sinh xã hội và giữ gìn 

trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 

2. Mục tiêu cụ thể 

2.1 Giai đoạn 2026 - 2030 

- Phấn đấu 100% nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân 

và người dưới 18 tuổi đi cùng được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ theo nhu cầu và 

hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định của pháp luật. 

- Ít nhất 70% cán bộ, viên chức, nhân viên công tác xã hội và cộng tác viên 

công tác xã hội làm việc tại các xã, phường, cơ sở trợ giúp xã hội và các ngành có 

liên quan trong lĩnh vực hỗ trợ nạn nhân bị mua bán được tập huấn, bồi dưỡng về 

chuyên môn, nghiệp vụ về hỗ trợ nạn nhân. 

- Phối hợp vận hành, cập nhật, kết nối, chia sẻ thông tin liên quan đến nạn 

nhân bị mua bán thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế theo quy định của pháp luật. 

2.2. Đến năm 2035 

- Duy trì tỷ lệ 100% nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn 

nhân và người dưới 18 tuổi đi cùng được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ theo nhu cầu 

và hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định của pháp luật. 

- Phấn đấu đến năm 2035, có ít nhất 90% cán bộ, viên chức, nhân viên công 

tác xã hội và cộng tác viên công tác xã hội làm việc tại các xã, phường, cơ sở trợ 

giúp xã hội và các ngành có liên quan được tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, 

nghiệp vụ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.  

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

- Tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công 

tác phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trong toàn ngành y tế. 

- Chỉ đạo lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống mua bán người với các chương 

trình, kế hoạch chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác xã hội, bảo vệ trẻ em, bình 

đẳng giới và an sinh xã hội  

- Rà soát, đề xuất hoàn thiện chính sách; tổ chức thực hiện đầy đủ các quy 

định chuyên môn của Bộ Y tế về tiếp nhận, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tâm lý và 

bảo vệ nạn nhân bị mua bán.  

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ 

cán bộ làm công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân của ngành y tế và các đơn vị có 

liên quan về tiếp nhận, sàng lọc, chăm sóc sức khỏe, tâm lý và chuyển tuyến. 

2. Công tác phòng ngừa xã hội trong lĩnh vực y tế 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống mua 

bán người bằng nhiều hình thức phù hợp; nâng cao nhận thức của cán bộ y tế, 

người bệnh và cộng đồng về phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người. 
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- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống mua bán 

người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người (30/7) hằng năm.  

- Phát huy vai trò của mạng lưới y tế cơ sở, nhân viên, cộng tác viên công 

tác xã hội trong công tác truyền thông, tư vấn, phát hiện và hỗ trợ các trường hợp 

có nguy cơ trở thành nạn nhân mua bán người. 

3. Quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động y tế dễ bị lợi dụng 

- Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ các hoạt động chuyên môn nhạy 

cảm, dễ bị tội phạm lợi dụng như: Hiến, lấy, ghép mô và bộ phận cơ thể người; 

kỹ thuật hỗ trợ sinh sản; mang thai hộ vì mục đích thương mại; xét nghiệm huyết 

thống; giám định pháp y, pháp y tâm thần. 

- Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, dữ liệu y tế và hồ sơ bệnh án; tuyệt 

đối bảo mật danh tính, thông tin cá nhân của nạn nhân theo quy định. 

- Kiểm tra, xác minh, xử lý các vụ việc có dấu hiệu mua bán người liên 

quan đến lĩnh vực y tế; tham gia các đoàn kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chính 

sách pháp luật về phòng, chống mua bán người, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. 

- Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các cơ quan tiến hành tố tụng trong 

việc: Cung cấp thông tin vụ việc; thực hiện giám định pháp y, pháp y tâm thần; 

cung cấp hồ sơ bệnh án phục vụ điều tra, xử lý tội phạm. 

4. Tiếp nhận, sàng lọc, chăm sóc y tế và hỗ trợ nạn nhân 

- Tổ chức tiếp nhận, sàng lọc, nhận diện sớm nạn nhân bị mua bán tại các 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thông qua Bộ công cụ sàng lọc do Bộ Y tế ban hành. 

- Thực hiện cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe thể chất, 

hỗ trợ tâm lý ban đầu và các dịch vụ y tế cần thiết cho nạn nhân theo quy định.  

- Thực hiện đầy đủ các chế độ hỗ trợ đối với nạn nhân, người đang trong 

quá trình xác định là nạn nhân và người dưới 18 tuổi đi cùng; chuyển tuyến, quản 

lý trường hợp và hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán ngân sách hàng 

năm của các cơ quan, đơn vị và địa phương. Ngoài ra, được huy động từ các nguồn 

tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn huy động 

hợp pháp khác. 

2. Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, hàng năm, các đơn vị, địa 

phương lập dự toán chi ngân sách, bảo đảm các hoạt động của kế hoạch và trình 

cấp có thẩm quyền quyết định. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Các phòng chuyên môn chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở 

Y tế có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng kế 

hoạch, tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này bảo 

đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. 

- Giao phòng Bảo trợ và phòng, chống tệ nạn xã hội: 
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+ Tham mưu giúp lãnh đạo Sở chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc 

triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện và báo cáo 

kết quả theo quy định. 

+ Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động truyền 

thông về phòng, chống mua bán người tại các địa bàn phức tạp, có nguy cơ cao; 

phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm 

công tác phòng, chống tệ nạn xã hội từ cấp tỉnh đến cơ sở; tập huấn chuyên môn 

về kỹ năng tiếp xúc, hỗ trợ tâm lý dựa trên hiểu biết về sang chấn cho đội ngũ cán 

bộ y tế tham gia hỗ trợ nạn nhân. 

+ Phối hợp với các sở, ngành liên quan, địa phương tổ chức rà soát, thống 

kê, khảo sát số nạn nhân bị mua bán trở về; tổ chức chuyển tuyến, hỗ trợ và đưa 

nạn nhân trở về nơi cư trú theo quy định. 

+ Phối hợp với Phòng Tài chính Kế toán xây dựng dự toán kinh phí cho 

công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán giai đoạn và hàng năm gửi Sở Tài chính xem 

xét, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp 

- Thực hiện tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là 

nạn nhân và người dưới 18 tuổi đi cùng theo quy định của pháp luật; tiếp nhận, thông 

tin, thông báo, tố giác về mua bán người tới Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 

111 trong việc tư vấn, hỗ trợ chuyển tuyến nạn nhân khi cần thiết và phối hợp với UBND 

cấp xã đưa nạn nhân về cộng đồng. 

- Thực hiện đầy đủ các chế độ hỗ trợ cho nạn nhân theo quy định, bao gồm: 

hỗ trợ nhu cầu thiết yếu, chi phí đi lại, chăm sóc y tế, tư vấn tâm lý, đánh giá mức 

độ an toàn và khả năng tái hòa nhập cộng đồng trước khi đưa nạn nhân trở về địa 

phương. 

- Lập dự toán kinh phí hàng năm cho công tác hỗ trợ nạn nhân trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt; 

3. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

- Thiết lập và duy trì hoạt động đường dây nóng hoặc bộ phận tiếp nhận 

thông tin 24/7 để kịp thời hỗ trợ y tế cho nạn nhân bị mua bán; ưu tiên khám bệnh, 

chữa bệnh cho nạn nhân và người đang trong quá trình xác định là nạn nhân, nhất 

là các trường hợp bị bạo lực, ngược đãi nghiêm trọng. 

- Triển khai Bộ công cụ sàng lọc, nhận diện nạn nhân tại các khoa trọng 

điểm (Cấp cứu, Sản, Truyền nhiễm, Tâm thần) và bộ phận Công tác xã hội. 

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo kịp thời về Sở Y tế và cơ 

quan Công an khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ là nạn nhân thông qua quá 

trình thăm khám, điều trị. 

- Tăng cường kiểm soát các hoạt động dễ bị lợi dụng cho mục đích mua 

bán người như: hiến ghép mô, bộ phận cơ thể người và kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. 

- Bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định về bảo mật thông tin cá nhân, đời 

sống riêng tư và hồ sơ bệnh án của nạn nhân theo quy định của pháp luật. 
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- Phối hợp với các cơ sở trợ giúp xã hội thực hiện quy trình chuyển tuyến an toàn 

cho nạn nhân sau khi kết thúc đợt điều trị, đảm bảo nạn nhân tiếp cận đầy đủ các dịch 

vụ hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. 

4. Uỷ ban nhân dân các xã, phường 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng, chống mua bán người 

giai đoạn 2026 - 2030 và định hướng đến năm 2035 phù hợp với điều kiện thực 

tế của địa phương. 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán 

người; rà soát, thống kê, nắm chắc tình hình nạn nhân bị mua bán tại địa phương.  

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện kịp thời việc hỗ trợ nhu 

cầu thiết yếu cho nạn nhân khi mới được tiếp nhận; thực hiện chuyển tuyến, xác 

minh, xác định nạn nhân và cấp giấy xác nhận nạn nhân theo quy định; phối hợp 

với Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp hỗ trợ tiền tàu xe, tiền ăn đi đường cho nạn 

nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân và người dưới 18 tuổi đi 

cùng trở về nơi cư trú. 

- Huy động các nguồn lực hợp pháp tại địa phương nhằm hỗ trợ nạn nhân 

ổn định cuộc sống, học nghề, tạo việc làm và tái hòa nhập cộng đồng. 

- Xây dựng dự toán nguồn kinh phí hàng năm cho công tác hỗ trợ nạn nhân 

của địa phương, tổng hợp và trình cấp có thẩm quyền quyết định. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người 

giai đoạn 2026-2030 và định hướng đến năm 2035 của Sở Y tế. Đề nghị các phòng 

chuyên môn, chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở, Ủy ban nhân dân 

các xã, phường và đơn vị có liên quan quan tâm chỉ đạo, thực hiện; định kỳ gửi 

báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng (trước ngày 15/6) và hằng năm (trước ngày 

10/12) về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo theo quy định./. 

 

Nơi nhận:                                                                                              

- Cục BTXH(để b/c);                                                              
- UBND tỉnh (để b/c); 
- UBND các xã, phường; 
- Các phòng chuyên môn, chi cục, 
  đơn vị NSCL trực thuộc Sở; 
- Lưu: VT, BT&PCTNXH.                                                                    
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Định 
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